	
	MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề thi gồm có 05 câu, 01 trang)


Câu 1: ( 2 điểm) 


1. Cho hỗn hợp gồm 3 chất rắn: Al2O3, SiO2 và Fe​2O3  vào dung dịch chứa một chất tan A(dư) thu được một chất rắn B duy nhất. Hỏi A có thể thuộc loại hợp chất nào? Lấy ví dụ, viết phương trình hóa học minh họa. 

2. Dung dịch muối của một kim loại A ( muối X ) khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa trắng xanh , sau đó chuyển thành kết tủa nâu đỏ trong không khí. Dung dịch muối X khi tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng dễ bị hóa đen ngoài ánh sáng.
a) Xác định công thức muối X và viết các phương trình phản ứng liên quan.
b) Từ A, viết 3 phương trình phản ứng khác nhau điều chế X.
c) Nêu tên hai hợp kim quan trọng của A trong công nghiệp hiện nay. Có thể hòa tan hoàn toàn hai mẫu hợp kim đó bằng dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng được không ? Vì sao ?
Câu 2: ( 2 điểm)

1.Chọn các chất A, B, C, D, E thích hợp, viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện phản ứng) 

                                                                                   A             B            C            D             E              F                  CH4

2. Tách các chất rắn sau ra khỏi hỗn hợp sao cho khối lượng mỗi chất là không thay đổi: Zn, ZnO, Fe, Fe2O3.
Câu 3: ( 2 điểm)
      
Đốt cháy hoàn toàn 12 gam một chất hữu cơ A (chứa C, H, O), toàn bộ sản phẩm cháy thu được đem hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 20 gam kết tủa và dung dịch B,đồng thời thấy khối lượng dung dịch kiềm tăng 4,8 gam. Đun nóng B đến khi phản ứng kết thúc thu được 10 gam kết tủa nữa. 

1. Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối của A so với metan là 3,75.

2. Biết dung dịch của A làm đổi màu quỳ tím sang đỏ. Viết các phương trình hóa học khi cho A tác dụng với CaCO3, KOH, Na, BaO.

Câu 4: ( 2 điểm)
Cho 16 gam hỗn hợp X chứa Mg và kim loại M vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Cũng 16 gam hỗn hợp X ở trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch Y và 11,2 lít khí SO2 (đktc) duy nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác định kim loại M.

Câu 5 (2,0 điểm): 


 Đốt cháy hoàn toàn 7,12 gam hỗn hợp X gồm ba chất hữu cơ (đều chứa C, H, O) sau phản ứng thu được 6,72 lít khí CO2 và 5,76 gam nước. Mặt khác, nếu cho 3,56 gam X phản ứng với Na dư thu được 0,28 lít khí H2. Còn nếu cho X phản ứng với dung dịch NaOH thì cần vừa đủ 200 ml dd NaOH 0,2M thì sau phản ứng thu được một chất hữu cơ và 3,28 gam một muối. 


1. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ba chất hữu cơ trong hỗn hợp. Biết rằng mỗi chất chỉ chứa một nhóm nguyên tử gây nên tính chất đặc trưng, các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.  


2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Cho: H =1; C =12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S  = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Ba = 137
		HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: HÓA HỌC
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	- Nếu A là  một axit mạnh  
[image: image1.wmf]®

 B là SiO2 ( Lấy ví dụ, viết PTHH)
	0,25

	
	
	- Nếu A là  một bazơ mạnh  
[image: image2.wmf]®

 B là Fe2O3 ( Lấy ví dụ, viết PTHH)
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	2
	a) Xác định công thức muối X và viết các phương trình phản ứng liên quan : A : Fe            X : FeCl2
FeCl2 +  2NaOH   Fe(OH)2 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 +  2H2O    4Fe(OH)3 
FeCl2 +  2AgNO3     Fe(NO3)2  +  2AgCl  
2AgCl  
[image: image3.wmf]a/s
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   2Ag + Cl2
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	b) Từ A, viết 3 phương trình phản ứng khác nhau điều chế X :
Fe +  2HCl    FeCl2  +   H2
Fe +   2FeCl3     3FeCl2 
Fe +   CuCl2     FeCl2 + Cu 
	0,5

	
	
	c) Nêu tên hai hợp kim quan trọng của A trong công nghiệp hiện nay :
Đó là gang và thép : hợp kim của Fe và C nên không thể hòa tan hoàn toàn hai mẫu hợp kim đó bằng dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng được vì có C không phản ứng, chỉ có Fe phản ứng.                                                                                                     
	0,5
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	1
	Chọn các chất: A: C2H6 ; B: C2H5Cl ; C: C2H5OH ; D: CH3COOH ;

                         E: (CH3COO)2Ca  ; F: CH3COONa   
	0,25

	
	
	C2H6           +      Cl2             C2H5Cl      +      HCl 

C2H5Cl   +     NaOH        C2H5OH     +     NaCl
	0,25

	
	
	         CH3-CH2OH   +   O2                       CH3COOH        +   H2O  

2CH3COOH     +   Ca(OH)2           (CH3COO)2Ca  +   H2O  
	0,25

	
	
	(CH3COO)2Ca    + Na2CO3              CH3COONa    +    CaCO3

CH3COONa    +     NaOH                  Na2CO3      +     CH4
	0,25

	
	2
	Gọi hỗn hợp các chất cần tách là A



                           

                                                                                 dd X( ZnCl2, FeCl3)
A 
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 B ( ZnO, ZnCl2, FeCl3, Fe2O3)
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                    C/ rắn Y ( ZnO, Fe2O3)
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              Fe(OH)3
[image: image6.wmf]¯

  
[image: image7.wmf]HClcocan

¾¾¾¾®

 FeCl3.
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Na2ZnO2, NaCl, NaOH
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	                             Fe2O3
Y
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     Na2ZnO2, NaOH 
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	Các phương trình hóa học minh họa:


Zn + Cl2 
[image: image14.wmf]®

 ZnCl2


2Fe + Cl2 
[image: image15.wmf]®

 2FeCl3


ZnCl2 + 2NaOH 
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 Na2ZnO2 + H2O



FeCl3 + 3 NaOH 
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 Fe(OH)3 + 3 NaCl



ZnO + 2NaOH 
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 Na2ZnO2 + H2O



Fe(OH)3 + 3HCl 
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 FeCl3 +3 H2O



Na2ZnO2 +2 CO2 + 2H2O 
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 Zn(OH)2 + 2NaHCO3


Zn(OH)2 + 2HCl 
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 ZnCl2 + 2 H2O



Zn(OH)2 
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	Đặt công thức phân tử của A là CxHyOz (điều kiện: x, y, z nguyên, dương, y
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         (1)

         CO2  +  Ca(OH)2         CaCO3    + H2O                 (2)

Mol:     0,2                           0,2
         2CO2  +  Ca(OH)2           Ca(HCO3)2                     (3)

Mol:   0,2                                    0,1

         Ca(HCO3)2         CaCO3  +  CO2  +    H2O            (4)

Mol:   0,1                        0,1
	0,5

	
	
	
[image: image25.wmf]=+=

2

CO

n0,20,20,4(mol)



[image: image26.wmf]=+-

®+=+=+=

®=-=-=

®==®=

223

223

22

2

ddtangCOHOCaCO(2)

COHOddtangCaCO(2)

HOCO

HOH

mmmm

mmmm204,824,8(g)

m24,8m24,80,4.447,2(g)

7,2

n0,4(mol)n0,8(mol)

18


	0,5

	
	
	mO = mA – mC - mH = 12 – 0,4.12 – 0,8.1 = 6,4 (gam) 
[image: image27.wmf]®==
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 x : y : z = 0,4 : 0,8 : 0,4 = 1 : 2 : 1  
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 Công thức phân tử của A có dạng(CH2O)n.

MA = 30n = 3,75.16 
[image: image30.wmf]®

 n = 2
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Công thức phân tử của A là C2H4O2.
	0,5



	
	2
	 A có hai nguyên tử oxi, làm đổi màu quỳ tím sang đỏ
[image: image32.wmf]®

 A là axit hữu cơ
[image: image33.wmf]®

 Công thức cấu tạo của A là CH3 – COOH.
2CH3COOH + CaCO3       (CH3COO)2Ca  + CO2 + H2O

CH3COOH   + KOH          CH3COOK   + H2O

2CH3COOH  +  2Na         2CH3COONa    + H2

CH3COOH    + BaO          (CH3COO)2Ba  +  H2O


	0,5
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	  Đặt số mol của Mg và kim loại M lần lượt là x, y.  
Các phương trình hóa học:

           Mg  +   2HCl   →   MgCl2  +  H2   

mol      x                                              x

           2M  +   2nHCl   →   2MCln  +    nH2  (có thể có)

mol      y                                                  
[image: image34.wmf]2
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           Mg  +  2H2SO4  →   MgSO4  +  SO2  +  2H2O

mol     x                                                   x

           2M  +  2mH2SO4  →   M2(SO4)m +  mSO2  +  2mH2O

mol     y                                                          
[image: image35.wmf]2
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	Số mol của H2 là :  8,96 : 22,4 = 0,4 mol
Số mol của SO2 là :  11,2 : 22,4 = 0,5 mol

*Trường hợp 1. Kim loại M không phản ứng với dung dịch HCl. 

Theo bài ra và các phương trình trên ta có :

                          24x + My = 16  (1)

                             x            = 0,4  (2)

                            x  +  
[image: image36.wmf]2

my

 = 0,5  (3)
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	Từ (1), (2), (3) ta có : M = 32m

          Nếu m = 1 → M = 32 (loại)

          Nếu m = 2 → M = 64  (Cu)

          Nếu m = 3 → M = 96 (loại)

Vậy kim loại M là Cu                                                                                   
	0,25

	
	
	                *Trường hợp 2. Kim loại M phản ứng với dung dịch HCl.

Theo bài ra và các phương trình trên ta có :

                          24x + My      =  16  (4)

                             x  +  
[image: image37.wmf]2
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    =  0,4  (5)

                             x   +  
[image: image38.wmf]2
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  =  0,5  (6)
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	Theo (5) và (6) thấy m > n

n

1

2

m

2

3

3

x

0,3

0,35

0,2

y

0,2

0,1

0,2

M

44 (loại)

76 (loại)

56 (Fe)

Vậy kim loại M là Fe
	0,25
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	1
	- Hỗn hợp ba chất hữu cơ chứa C, H, O đều đơn chức, tác dụng với Na giải phóng H2 nên trong hỗn hợp có chứa rượu hoặc axit, mặt khác ba chất tác dụng với NaOH chỉ được một chất hữu cơ và một muối nên hỗn hợp chứa 1 axit, 1 rượu và một  este  của axit và rượu trên.
	0,25

	
	
	- Khi đốt cháy 7,12 gam hỗn hợp được : 
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 trong hỗn hợp phải có ít nhất một chất không chứa liên kết kép (liên kết đôi, liên kết ba) mà axit và este đều đã có liên kết đôi
(  C=O) chất đó chỉ là rượu.
	0,25

	
	
	- Đặt CTTQ của rượu, axit, este lần lượt là CnH2n+1OH, CxHyCOOH, CxHyCOO CnH2n+1, có số mol trong 3,56 gam X tương ứng là a, b, c mol

Cho 3,56 gam X tác dụng với Na ​ :

       2CxHyCOOH  + 2Na  ( 2CxHyCOONa  +   H2                      (1)

       2CnH2n+1OH  + 2Na (  2CnH2n+1ONa  +   H2                                     (2)

- Theo (1), (2): 
[image: image43.wmf]2

H

ab2,8
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                        ( a + b = 0,025                                                      (I)                                             
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	- Cho 3,56 gam X tác dụng với NaOH :

     CxHyCOOH  + NaOH   (   CxHyCOONa  +   H2O                  (3)

     CxHyCOO CnH2n+1 +NaOH( CxHyCOONa +CnH2n+1OH       (4)

+ Theo (3), (4):  nNaOH = b  + c = 0,2.0,2 = 0,04 mol                      (II)  nmuối  = nNaOH = 0,04 (mol) 
 
[image: image44.wmf]®

mmuối = (12x + y + 67).0,04 = 3,28 (g) 
[image: image45.wmf]®

12x + y = 15

 mà x, y 
[image: image46.wmf]Î
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12x <15  
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 x = 1
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  y = 3 
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 axit là CH3COOH
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	- Khi ddootd cháy hết  7,12 gam hỗn hợp X:

     CnH2n+1OH   +  
[image: image51.wmf]3n
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O2    (   nCO2  +   (n+1)H2O                    (5)

    CH3COOH  +  2O2    (   2CO2  +   2H2O                                 (6)     

     CH3COOCnH2n+1 + 
[image: image52.wmf]3n4
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+ Theo (5), (6), (7): 

            
[image: image53.wmf]2
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	0,25

	
	
	+ Từ (IV), (V) 
[image: image55.wmf]®

  a = 0,01 (mol).                                                 (VI)

- Từ (I), (II), (VI) 
[image: image56.wmf]®

  b = 0,015 mol; c = 0,025 mol.          

+ Thay a, b, c vào (IV)  
[image: image57.wmf]®

 n = 2  
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 CT của rượu  C2H5OH, của este: CH3COOC2H5.       
	0,25

	
	2
	Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu  
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